
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39, Ngõ 32 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HIỆU QUẢ

0108155464

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
-Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác;
-Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống);
-Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác (trừ hoạt động đấu giá);

4530

2. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá mô tô, xe máy)

4541

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng; diesel, mazout, nhiên 
liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa;
- Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh 
chế khác

4661

5. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

6. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

7. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

8. Sản xuất xe có động cơ 2910

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG 
MẠI HIỆU QUẢ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HIEU QUA TRADING AND 
TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HIEUQUA TECHNOLOGY.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 3991 3255
Email: info@bomhieuqua.com bomhieuqua.com

Fax:
Website:
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9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

12. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô 
và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng:
+ Ô tô chở khách loại trên 20 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng 
như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ;
+ Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dung như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ moóc và bán rơ moóc;
+ Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hóa, xe chở rác, 
xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-
quang

4513

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin 
cho thuê

6311

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Trừ hoạt động: Đấu giá bán lẻ qua internet; kinh 
doanh đa cấp

4791

15. Xuất bản phần mềm
(Không bao gồm hoạt động xuất bản phẩm)

5820

16. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
-Khắc phục các sự cố máy tính và cài đặt phần mềm.

6209

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm)

6619

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản

6820

21. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

7020

22. Quảng cáo 7310

23. Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc 2920

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

25. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
-Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
-Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử 
dụng:
+Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng 
như xe cứu thương;
+Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ moóc và bán rơ moóc; 
+ Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, 
xe phun nước, xe trộn bê tông …; 
+Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ 
loại dung trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga 
xe lửa.

4511

26. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

27. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

28. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

29. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

30. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
mô tô, xe máy)

4543

31. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

32. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
-Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6329

33. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

34. Cho thuê xe có động cơ 7710

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

36. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ các dịch vụ: kế toán, bảo vệ, bưu chính)

8110

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU PHỐ

Xóm Đông Tân, 
Xã Thạch Tân, 
Huyện Thạch Hà, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 40,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 40,000

183735803

2 BẾ THỊ YÊN Tổ 2, Thị Trấn 
Yên Minh, Huyện 
Yên Minh, Tỉnh 
Hà Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

073151753

3 TRẦN THỊ 
YẾN

Tổ 2, Thị Trấn 
Yên Minh, Huyện 
Yên Minh, Tỉnh 
Hà Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

073094121

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183735803
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đông Tân, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Đông Tân, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU PHỐ Nam

08/09/1990 Kinh Việt Nam

19/09/2006 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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